KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
(5 tuần từ  29/9 -> 31/10/2025)


	Hoạt động


	      TUẦN I
29/9-03/10

Bé tìm hiểu về các giác quan
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]      TUẦN II
06 -10/10
(Gia đình của bé)
Dự án steam: Thiết kế ngôi nhà 
	TUẦN III
13 - 17/10

Đồ dùng gia đình

	   TUẦN IV
20 – 24/10

Ngày PN VN 20/10

	TUẦN V
27/10 – 31/10
Ôn tập
	Mục tiêu

	Trò chuyện - Đón trẻ
7h30’- 8h30’
	*  Đón trẻ: Cô đón trẻ niềm nở, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, trao đổi với PH về tình hình sức khỏe, nề nếp của trẻ khi ở lớp. 
Tổ chức cho trẻ về góc chơi lắp ghép, xem tranh truyện, chơi trò chơi dân gian (rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, bánh đa socola, chi chi chành chành, ô ăn quan)
	MT94. 
 




MT20,
MT103

	
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bản thân, về giới tính và cơ thể bé, về những điều kiện giúp bé lớn lên và khỏe mạnh 
Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình và cuộc sống, địa chỉ, đặc điểm nơi gia đình trẻ ở.
Trò chuyện với trẻ ngày 20/10, trò chuyện về ý nghĩa, về các hoạt động trong ngày lễ. 
Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình. Cách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm
-> Giáo dục trẻ yêu thương, quý trọng bản thân và gia đình. Giữ gìn và sử dụng đồ dùng gia đình đúng cách 
	

	Thể dục sáng, VS điểm danh
8h30’-8h45’
	(Tập theo nhạc: thứ 2,4,6 tập với nhạc “Năng lượng mới cả ngày vui”
Thứ 3,5 tập nhạc tổng hợp của các bài: Đồng hồ báo thức, Tập thể dục buổi sáng, đàn gà con, chú ếch con, hai con thằn lằn.
- Hô hấp: Thổi bóng, thổi nơ, gà gáy
- ĐT tay: Tay ra trước, lên cao
- ĐT thân: Tay lên cao, cúi gập người, tay sát bàn chân
- ĐT chân: Tay sang ngang, khuỵu gối
- ĐT bật: Bật tách, chụm chân.

	

	
	Chấm điểm danh trẻ đi học trong ngày, báo ăn và cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào học
	

	Hoạt động học 8h45- 9h15
	Thứ 2
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát 5 ngón tay ngoan.
NDKH: TCVĐ 
“Tai ai tinh”
(Lồng ghép Bài 5NSVMTL- Rót nước đúng cách)
	Thể dục
Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát. 
TC: Nhảy tiếp sức 
	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
NDKH: Ôn VĐ
 “Nhà mình rất vui”
	Thể dục
Bật xa 50 cm
TC: Ai ném xa nhất
MT6
	Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ
(Lồng ghép Bài 9. GDNSVMLS Rèn sự tự tin)
	

	
	Thứ 3
	Toán
Đếm đến 6
Làm quen các nhóm có 6 đối tượng


	KPKH
Dự án steam: Tìm hiểu cấu tạo, một số kiểu nhà.


	Toán
Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 6.
MT 50, MT51
	KPKH
Khám phá bữa ăn mẹ nấu
(Lồng ghép Bài 4 GDNSVMTL- Gọn gàng sau khi ăn)
	Toán
Ôn Tách, gộp nhóm đồ vật có số lượng 6.

	

	
	Thứ 4
	Chữ cái  
 Làm quen nét xoắn. nét thắt
	Chữ cái  
Làm quen chữ cái o, ô, ơ
	Chữ cái  
Tập tô chữ cái o, ô, ơ
	Chữ cái  
 Làm quen chữ cái a, ă, â
	Chữ cái  
 Trò chơi chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â
	

	
	Thứ 5
	Văn học
Truyện: Giấc mơ kỳ lạ
    MT 65
	Văn học
Truyện: Ba cô gái

	Văn học
Thơ: Lòng mẹ
	Văn học
Thơ: Giữa vòng gió thơm
MT 85
	Văn học
Ôn thơ: Lòng mẹ
	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình    (đề tài)
MT113
	Tạo hình
Dự án steam: Thiết kế ngôi nhà của bé

	Tạo hình
Vẽ trang trí váy tặng mẹ

	Tạo hình
Cắt dán đồ dùng trong gia đình trong họa báo
 (Đề tài)    
MT12
	Tạo hình
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích.    
	

	Hoạt động ngoài trời
9h15- 9h45
	* HĐCĐ: 
- Thứ 3: Giao lưu trò chơi với  các bạn trong khối: kéo co
- Trò chuyện với trẻ về các giác quan
- Quan sát tủ đựng đồ cá nhân trẻ, 
- Dạo chơi sân trường. Tham quan vườn rau của bé
-  Làm thí nghiệm chìm nổi
* TCVĐ: 
- Kẹp bóng bỏ giỏ
- Đi cà kheo.
- Chuyền tin.
- Mèo đuổi chuột.
- Chuyển vòng.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, lăn bóng, gấp giấy, Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân. 

	* HĐCĐ: 
- Thứ 3: Giao lưu dân vũ: Rửa tay Lifebouy
-Trò chuyện với trẻ về công việc của các thành viên trong gia đình 
-Quan sát bạn trai bạn gái, 
- Chăm sóc vườn rau của bé
- Thí nghiệm với dầu ăn
* TCVĐ:
- Nhảy kẹp bóng
- Rồng rắn lên mây.
- Kiềng ba chân.
- Chuyển bóng.
- Đội nào khéo nhất.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, lăn bóng, gấp giấy, Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân. 

	* HĐCĐ: 
- Thứ 3: Giao lưu trò chơi: “Ai nhanh nhất “với các bạn trong khối.
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10
- Dạo chơi vườn trường
- quan sát vườn rau của bé
- Thí nghiệm với baking soda
* TCVĐ: 
- Chung sức.
- Tạo dáng.
- Chuyền tin
- Chuyển bóng.
- Đua thuyền.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, lăn bóng, gấp giấy, Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân. 

	* HĐCĐ:
- Thứ 3: Giao lưu nhảy dân vũ và các trò chơi VĐ với các bạn trong khối.
- Trò chuyện về công việc của những thành viên trong gia đình
-Quan sát vườn hoa lan
- Tham quan, chăm sóc vườn rau của bé
- Thí nghiệm nam châm
*TCVĐ
- Kéo co
- Rồng rắn lên mây
- Thả đỉa ba ba,
- Cướp cờ.
- Ai nhanh nhất
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, lăn bóng, gấp giấy, Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân. 

	* HĐCĐ: 
- Thứ 3: Giao lưu trò chơi với  các bạn trong khối: kéo co
- Trò chuyện với trẻ về các giác quan
- Quan sát tủ đựng đồ cá nhân trẻ, 
- Dạo chơi sân trường. Tham quan vườn rau của bé
-  Làm thí nghiệm chìm nổi
* TCVĐ: 
- Kẹp bóng bỏ giỏ
- Đi cà kheo.
- Chuyền tin.
- Mèo đuổi chuột.
- Chuyển vòng.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, đồ chơi sân trường, câu cá, lăn bóng, gấp giấy, Nhặt lá cây, vẽ theo ý thích trên sân. 
	MT 35,36
MT 84

	Hoạt động góc
9h45- 10h30
	Tuần 1:
1. Góc trọng tâm: Góc steam – dự án thiết kế ngôi nhà
- ND chơi: Thiết kế ngôi nhà. (Thiết kế  và lắp ráp được nhiều kiểu nhà (nhà 1 tâng, 2 tầng, nhà chung cư....)
- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, có kỹ năng xếp chồng, sử dụng các nguyên vật liệu để lắp nghép thành đồ chơi, cây cối...taọ thành ngôi nhà, khu vui chơi, vườn hoa. Liên kết các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Cây, hoa, hàng rào, gỗ, lego, gỗ, bìa catton, các vỏ hộp...
Thực hiện dự án Steam thiết kế ngôi nhà
2. Góc khác:
- Bán đồ dùng gia đình, hoa quả..., Làm bài tập tư duy, Vẽ số trên cát, Tưới cây, biểu diễn bài hát về bản thân, gia đình, vẽ bản thiết ngôi nhà.
Góc thư viện: Trẻ kể chuyện sáng tạo 
* Tuần 2: Góc trọng tâm: Góc xây dựng - Lắp ghép
- ND chơi : Xây dựng khu vườn của bé
- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, có kỹ năng xếp chồng, sắp xếp đồ chơi, cây cối...taọ thành khu vườn, vườn hoa. Liên kết các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Cây, hoa, mô hình hàng rào, cổng...
Góc khác: Xây khu vui chơi của bé, vườn hoa của bé. Bán đồ dùng bản thân. Góc gia đình cho con đi chơi công viên. Góc nghệ thuật: biểu diễn các bài hát về bản thân, tạo khuôn mặt ban trai bạn gái, Góc thiên nhiên làm thí nghiệm pha màu, tưới cây, kỹ năng thấm nước bằng mút. Góc học tập: Nối số, kẹp số theo màu, Góc bác sỹ: Phòng khám nhi
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh
Góc Steam: Trẻ làm hoa tặng bà tặng mẹ nhân ngày 20/10
* Tuần 3 :  Góc trọng tâm: Góc Phân vai 
- ND chơi: Phòng khám nhi, Gia đình thân yêu, Tập sắp xếp bàn ăn. Cửa hàng văn phòng phẩm. Cửa hàng bán đồ dùng trong gia đình, Lớp học của bé. 
- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, phân vai chơi, thể hiện được hành động của vai chơi.
Bước đầu trẻ biết phân vai chơi cho các bạn trong nhóm. Liên kết các nhóm trong khi chơi, biết NX các bạn trong nhóm chơi. biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: quần áo, đồ chơi bác sỹ; Đồ dùng, đồ chơi gia đình, búp bê, cặp sách; bát, thìa,đĩa nhựa..., đồ dùng gia đình  
2. Góc khác: Biểu diễn các bài hát về gia đình, tập đan nong mốt, ôn nhận biết chữ cái, tưới cây.  Chăm sóc cây cảnh 
Góc thư viện: Trẻ đọc sách theo ý thích
Góc Steam: Trẻ làm một số đồ dùng : Quạt, máy xay sinh tố
Tuần 4:. Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật  
- ND chơi:
+Âm nhạc: Làm quen, biểu diễn với dụng cụ âm nhạc: mõ dừa; biểu diễn các bài hát về gia đình, về mẹ và cô giáo, dân vũ Rửa tay.
+ Tạo hình: Tạo khuôn mặt,Vẽ, xé dán thành bức tranh về mẹ, làm bưu thiếp, làm một số đồ dùng trong gia đình, 
- Yêu cầu: Trẻ có kỹ năng bôi hồ, xé, cắt dán tạo thành khuôn mặt. Trẻ biết cách sử dụng mõ dừa, trẻ biểu diễn tự tin biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Mõ dừa, nhạc, giấy, hồ, que đè lưỡi
 Góc khác: Xây khu chung cư của bé, Bán đồ dùng gia đình, các loại hoa quả, bánh trái..., Gia đình chuẩn bị bàn tiệc, tết tóc, tưới cây, lau lá cây, thí nghiệm dầu ăn, làm bưu thiếp, ghép chữ, ghép tranh.
Góc thư viện: Trẻ đọc truyện theo tranh 
Góc Steam: Trẻ tạo khuôn mặt bằng đĩa, lá cây và một số nguyên liệu khác
* Tuần 5 :  Góc trọng tâm: Góc thư viện 
- ND chơi: Đọc sách, chia sẻ cảm xúc về sách với bạn
- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, phân vai chơi, thể hiện được hành động của vai chơi.
Bước đầu trẻ biết phân vai chơi cho các bạn trong nhóm. Liên kết các nhóm trong khi chơi, biết nhận xét các bạn trong nhóm chơi
- Chuẩn bị: Sách truyện, các loại rối
2. Góc khác: Biểu diễn các bài hát về gia đình, tập đan nong mốt, ôn nhận biết chữ cái, tưới cây.  Chăm sóc cây cảnh 

	MT 13,14,15, 72. 


	Hoạt động ăn ngủ vệ sinh
10h30’- 14h15’
	-  Dạy trẻ cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, lau miệng, súc miệng nước muối, sử dụng bát thìa xúc ăn, sử dụng cốc
- Khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất.
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa: (Lồng ghép Bài 26. GDNSVMTL. Những giấc ngủ ngon)
+ Trước giờ ngủ: Nghe nhạc không lời, đọc chuyện cho trẻ nghe.
+ Trong giờ ngủ: GV trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế ngủ cho trẻ
+ Sau ngủ trưa: Tổ chức VĐ sau ngủ (Vận động theo nhạc)

	

	Hoạt động  chiều

15h
-> 15h45

	
	Thứ 2
VS lớp, đồ chơi.
	- Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.
	- Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.

	- Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.

	- Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.

	- Lao động, dọn vệ sinh lớp: lau giá đồ chơi, lau và sắp xếp lại đồ chơi các góc, lau lá cây.

	. 

	
	Thứ 3
TC 
	TC Nối hình
	TC: Ai đoán giỏi
	TC lộn cầu vồng
	TC: luồn luồn tổ dế
	TC: Ai đoán giỏi
	

	
	Thứ 4
Ôn KT – làm BT
	Ôn các bài thơ đã học
	- Ôn nhận biết các nét chữ cái
	Cho trẻ nghỉ làm bù bài
	Ôn bài thơ Giữa vòng gió thơm
	- Ôn nhận biết các nét chữ cái
	

	
	Thứ 5
KN sống
	Rèn kỹ năng rửa tay, lau miệng, lau mặt
	- Bài 10. Giáo dục NSVMTL- Lắng nghe người khác, xin phép khi có ý kiến
	Rèn kỹ năng cầm bút chì
	Rèn kỹ năng thay, mặc, gấp quần áo gọn gàng
	- Bài 17. Giáo dục NSVMTL- Quan tâm mọi người.
	

	
	Thứ 6
	Nêu gương bé ngoan - Biểu diễn văn nghệ
	
	
	

	Trả trẻ 
16h- 17h30

	+ Tăng cường hoạt động tư duy: làm BT phát triển IQ: nối hình, tìm bóng....
+ Chơi đồ chơi lắp ghép, xếp hình.
- Trả trẻ
	
	






